	


	DỰ THẢO


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT

	Văn bản thuộc nội dung của đề mục

	Cơ quan ban hành văn bản/chủ trì soạn thảo văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017)
	Quốc hội
	LQ

	2. 
	Nghị định 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	Chính phủ
	NĐ.1

	3. 
	Thông tư 04/2018/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
	Bộ Tư pháp
	TT.1

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan3
	Cơ quan chủ trì 
soạn thảo
	Ghi chú

	1
	Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011
	Thanh tra Chính phủ
	

	2
	Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011
	Thanh tra Chính phủ
	

	3
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
	Bộ Tư pháp
	

	4
	Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Tòa án nhân dân

 tối cao
	

	5
	Bộ luật tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Tòa án nhân dân tối cao 
	

	6
	Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015
	Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao
	

	7
	Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016
	Bộ Tư pháp
	

	8
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015
(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14)
	Bộ Tư pháp
	

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…


� Sắp xếp văn bản theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp, đối với những văn bản có hiệu lực pháp lý ngang nhau thì sắp xếp theo trình tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.


� Văn bản thuộc nội dung của đề mục gồm: văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản đó theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.
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